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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “NGHỀ NGHIỆP” 
Thời gian thự hiên: 4 tuần từ ngày  8/12/2024 đến ngày 2/1/2025 
Nguời thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh+    Đòan Thị Nhàn 

I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ "Nghề Nghiệp" 

 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  # # 
    # 

1 
Tập nhịp nhàng, phối hợp các 

động tác của bài tập thể dục 

theo hình thức dân vũ kết hợp 

với bài hát/bản nhạc 

 
Giúp trẻ tỉnh táo, phục hồi cơ 

thể qua các bài tập vận động 

phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp tại nơi trẻ nằm và ngay 

sau khi trẻ ngủ trưa dậy 

Tập các động tác thể dục 

sáng dưới hình thức tập 

dân vũ 

 

 
Phút thể dục chống mệt 

mỏi sau giấc ngủ trưa 

 
Tập dân vũ theo nhạc 

"Chú bộ đội" 

 

 
Lớp 

Lớp 

học+ 

sân 

chơi 

 

 
x 

 

 
TDS 

 

 
TDS 

 

 
TDS 

 

 
TDS 

 

2 
Chơi trò chơi nhẹ nhàng 

sau khi ngủ dậy: đôi chim 

xinh, chim bay cò bay, 

con thỏ, gióa thổi cây 

đung đua, chìm nổi… 

 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
VS-AN 

 

 
VS-AN 

 

 
VS-AN 

 

 
VS-AN 

3 Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động đi 

trong đường hẹp 3m x 0,2m, 

đầu đội túi cát 

Đi trong đường hẹp 3m 

x 0,2m, đầu đội túi cát HĐH: "Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi cát" 

+ TCVĐ: Bé đi thật khéo 

 
Lớp 

Lớp 

học+ 

sân 

chơi 

 
x 

    
HĐH+HĐ 

NT 

 

4 Kiểm soát được vận động 

chạy liên tục trong đường rộng 

50cm, có 3-4 điểm zíc zắc 

(khoảng cách giữa các điểm 

zíc zắc 2-2,5m)không chệch ra 

ngoài 

Chạy thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm zic zắc  
HĐH: "Chạy theo đường 

zíc zắc" 

+ TCVĐ: Thi ai chạy khéo 

 
 
 

Lớp 

 
Lớp 

học+ 

sân 

chơi 

 
 
 

x 

 

HĐH+H 

ĐNT 

 

 
 

   



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

5 
Trườn thẳng hướng đích, liên 

tục 2m và theo khả năng 

Trườn theo hướng thẳng 
HĐH: "Trườn theo hướng 

thẳng" 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

 
 

HĐH    

6  
Ném xa bằng 2 tay về phía 

trước theo khả năng 

Ném xa bằng 2 tay 
HĐH: " Ném xa bằng hai 

tay" 

+ TCVĐ: Ai ném xa hơn 

 
Lớp 

Lớp 

học+ 

sân 

chơi 

 
x 

   
HĐH+H 

ĐNT 

  

7 
Thích chơi các trò chơi vận 

động, trò chơi dân gian. Biết 

luật chơi, cách chơi, phối hợp 

chơi với bạn vui vẻ 

 

 
Tăng cường khả năng vận 

động, giảm mệt mỏi cho trẻ 

qua các bài tập vận động đơn 

giản 3-4 phút. 

 
Thực hiện được vận động 

luyện cơ tay: Vỗ tay, vẫy tay, 

co duỗi ngón tay, đan các 

ngón tay vào nhau, xoa hai 

lòng bàn tay vào nhau,.. 

Trò chơi vận động, trò 

chơi dân gian 

 
 

 
Phút thể dục(tổ chức sau 

những giờ học ít vận 

động) 

 
 

 
Luyện tay: Vỗ tay, vẫy 

tay, co duỗi ngón tay, 

đan các ngón tay vào 

nhau, xoa hai lòng bàn 

tay vào nhau,.. 

TCVĐ: Bắt vịt, Bác nông 

dân, nhảy dây, cáo và thỏ, 

gà trong vườn rau, rồng 

rắn, mèo đuổi chuột… 

 

 
Lớp 

Lớp 

học+ 

sân 

chơi 

 

 
x 

 

 
HĐNT 

 

 
HĐNT 

 

 
HĐNT 

 

 
HĐNT 

 

8 
Tập luyện các động tác 

vận động nhẹ nhàng, thư 

giãn sau giờ học: Làm con 

thỏ, đôi chim xinh, con ốc 

sên, múa dẻo… 

 
 
 

Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 
 
 

x 

 
 
 

KH 

 
 
 

KH 

 
 
 

KH 

 
 
 

KH 

9 

TC: Kéo cưa lừa xẻ, chu 

chi chu chít, nu na nu 

nống, Cua cắp, oản tù tì, 

đôi chim xinh, ốc sên… 

 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
ĐTT 

 

 
ĐTT 

 

 
ĐTT 

 

 
ĐTT 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

10 Có khả năng vẽ được hình 

tròn theo mẫu, vẽ tự do bằng 

bàn tay, ngón tay, phấn, bút 

to, vạch xung quanh hình, di 

màu 

Phối hợp được cử động bàn 

tay, ngón tay, phối hợp tay 

mắt trong hoạt động ghép, xếp 

hình 

Vẽ hình tròn theo mẫu, 

vẽ tự do bằng bàn tay, 

ngón tay, phấn, bút to, 

vạch xung quanh hình, di 

màu 

Ghép, xếp hình 

 
- Vẽ dụng cụ bác sĩ 

- TC: Vẽ dụng cụ xây 

dựng,…. 

 

 
Lớp 

Lớp 

học+ 

sân 

chơi 

 

 
x 

  

 
HĐNT 

  

 
HĐG 

 

11  
Xếp, lắp ghép ngôi nhà, 

cầu bàn ghế 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 
 

HĐG 
 

HĐG 

  

12 
Biết tự cởi/mặc quần áo có sự 

hỗ trợ của người lớn: cài/cởi 

khuy áo, cài/tháo thắt lưng, 

buộc dây, kéo khóa 

Tập cởi, mặc quần áo Tập mặc quần áo: tự cởi/ 

mặc quần áo có sự hỗ trợ 

của người lớn: TC: 

gài/mở khuy áo, cài/tháo 

thắt lưng, kéo khóa 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
HĐC 

   

 
HĐC 

 

13 Biết vò giấy, gập giấy theo 

đường vạch sẵn, gấp đôi, gấp 

chéo, gấp lộn 

Vò giấy, gập giấy theo 

đường vạch sẵn, gấp đôi, 

gấp chéo, gấp lộn 

TC: Vò giấy làm cây 

thông, ông già tuyết… 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

   
HĐG 

  

14 Biết sử dụng đúng cách một 

số văn phòng phẩm thông 

thường: kéo, bút dạ/sáp màu, 

hồ dán,… 

Sử dụng một số thiết bị 

văn phòng phẩm Sử dụng kéo, bút màu, hồ 

dán để làm ống nghe và 

trong góc tạo hình 

 
 

Lớp 

 
Lớp 

học 

 
 

x 

   
 

HĐG 

  



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

15 
Nói đúng tên một số thực 

phẩm thông thường, sẵn có tại 

địa phương khi nhìn vật thật 

hoặc tranh ảnh (Thịt cá, trứng, 

sữa, rau, sữa, đỗ, gạo,…) 

Nhận biết tên gọi một số 

thực phẩm quen thuộc, 

sẵn có tại địa phương 

 
- TC: "Thực phẩm gì xuất 

hiện, biến mất" 

- TC "Ai kể giỏi" 

 
 
 

Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 
 
 

x 

 
 
 

HĐC 

 
 
 

HĐC 

   

16 
Biết tháo tất, cởi quần áo với 

sự giúp đỡ của người lớn 

Cởi mặc quần áo đơn 

giản 
Cho trẻ thực hành mặc 

quần áo, đeo tất 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

    
HĐC 

 

17 
Nhận biết được quy trình và 

tập chế biến một số món ăn 

đơn giản như pha nước cam, 

nước chanh, pha sữa, nhặt 

rau,… 

Quy trình và tập chế biến 

một số món ăn đơn giản 

như pha nước cam, nước 

chanh, pha sữa, nhặt 

rau,… 

 

 
TC: Bé làm đầu bếp 

 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

18  
Trẻ ngồi vào bàn ăn đúng 

cách, biết rửa tay trước khi 

ăn và ăn uống gọn gàng, 

không làm rơi vãi thức ăn. 

 

 
Hành vi văn hóa, vệ 

sinh trong ăn uống 

Thực hành vệ sinh an 

uống văn minh: Rửa tay 

trước khi ăn, lau miệng, 

uống nước, xúc miệng sau 

khi ăn, nhặt cơm vãi, lau 

tay... 

 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
VS-AN 

 

 
VS-AN 

 

 
VS-AN 

 

 
VS-AN 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

19  
Có khả năng nhận biết trang 

phục phù hợp với, ích lợi của 

việc mặc trang phục phù hợp 

với thời tiết đối với sức khỏe, 

bước đầu tập mặc quần áo 

Nhận biết trang phục 

theo thời tiết, ích lợi của 

việc mặc trang phục phù 

hợp với thời tiết đối với 

sức khỏe 

Xem tranh ảnh, trò chuyện 

với trẻ về trang phục theo 

thời tiết, ích lợi của việc 

mặc trang phục phù hợp 

với thời tiết đối với sức 

khỏe 

 
 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 
 

 
x 

 
 

 
ĐTT 

 
 

 
ĐTT 

 
 

 
HĐC 

 
 

 
HĐC 

 

20 
Biết cách sử dụng các đồ vật 

có thể gây nguy hiểm như: 

kéo, bút chì, sáp màu, hột 

hạt, que kem… trong các 

hoạt động 

Tập sử dụng các đồ vật 

có thể gây nguy hiểm  
Trò chuyên, hướng dẫn trẻ 

cách sử dụng các học liệu 

một cách an toàn, 

 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
HĐC 

 

 
HĐC 

   

21 
Nhận biết được các dấu hiệu 

của bạo lực khi được hỏi 

Các dấu hiệu của bạo lực Xem videoclip nhận biết 

về một số hành động, dấu 

hiệu bạo lực 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

  
 

HĐC 
 

HĐC 

 

  
 

 
Trẻ được chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng theo khoa học 

 
 

 

Trẻ khỏe mạnh, cân nặng 

chiều cao phát triển bình 

thường 

Cháo ngon dành cho bé 
Đường link, video: Cháo 

ngon dành cho bé 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

     

 Nhận biết nhóm thực 

phẩm giàu vitamin và 

muối khoáng (trên tháp 

dinh dưỡng) 

Đường link, video hướng 

dẫn: Nhận biết nhóm thực 

phẩm giàu vitamin và 

muối khoáng (trên tháp 

dinh dưỡng) 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

     

22 Kết quả cân đo  
Cân đo trẻ lần 2 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

   
HĐC 

  



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  
# # 

    
# 

1 
Nhận biết, gọi tên một số sản 

phẩm nhựa dùng một lần 

như chai nhựa, ống hút, túi 

nylon, và biết chúng không 

tốt cho môi trường 

Nhận biết rác thải 

nhựa và tác hại của 

chúng 

 

 
Quan sát, trò chuyện về 

các loại chai nhựa 

 
 
 

Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 
 
 

x 

  
 
 

HĐC 

   

2 Biết sử dụng các giác quan để 

xem xét, tìm hiểu đối tượng: 

nhìn, nghe, ngửi, sờ để nhận 

ra đặc điểm nổi bật của đối 

tượng 

Thu thập thông tin về đối 

tượng bằng nhiều có sự gợi 

mở của cô giáo: xem sách, 

tranh ảnh, trò chuyện về đối 

tượng 

Biết phân loại các đối tượng 

theo 1 dấu hiệu nổi bật 

 

 
Biết cách sử dụng: Bật, tắt, 

di chuột, một số phím cơ 

bản... 

Sử dụng các giác quan 

để xem xét, tìm hiểu đặc 

điểm nổi bật của đối 

tượng 

 
 
 
 
 
 

 
Phân loại các đối tượng 

theo 1 dấu hiệu nổi bật 

 
Cách sử dụng: Bật, tắt, 

di chuột, một số phím 

cơ bản… 

 
Tìm hiểu công việc dụng 

cụ của chú thợ xây, nghề 

chăm sóc sắc đẹp, bác sĩ.. 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
KH 

 

 
KH 

  

 
KH 

 

3  
Tìm hiểu, khám phá nghề 

xây dựng, bác sĩ, chăm 

sóc sắc đẹp, noel… 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

4 
Phân nhóm đồ dùng, dụng 

cụ các nghề 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

 
HĐG 

 
HĐG 

  
HĐG 

 

5 
Góc làm quen máy tính: 

- TC: Tìm dụng cụ đúng 

nghề 

-TC: ô cửa bí mật, chọn 

trang phục cho bạn 

 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

6 
Nhận biết, phân biệt được 1 và 

nhiều 

1 và nhiều 
HĐH "NB 1 và nhiều" 

+ TC: Ai chọn đúng 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

 
HĐH+H 

ĐG 

   

7  
Biết gộp tách và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 3 

Gộp tách và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong phạm 

vi 3 

HĐH "tách gộp nhóm 3 

đối tượng" 

+ TC: Ai xếp đúng, bài 

tập khoanh cho đúng 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

  
 
HĐH+H 

ĐG 

  

8 Biết cách xếp tương ứng 1 - 1 

giữa 2 nhóm đối tượng gần 

giống nhau 

Xếp tương ứng 1 - 1  
Xếp tương ứng 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

   
HĐG 

 
HĐG 

 

9 
Biết so sánh 2 đối tượng về 

kích thước và nói được các từ: 

to hơn / nhỏ hơn; bằng nhau 

So sánh 2 đối tượng về 

kích thước: to- nhỏ 
 
TC: Xe chở hàng. So sánh 

to hơn- nhỏ hơn 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 

 
HĐG 

 
HĐG 

  

10  
 
 

 
Kể tên và nói được sản phẩm, 

ích lợi của một số nghề phổ 

biến, quen thuộc trong xã hội 

như: nghề dạy học, xây dựng, 

chăm sóc sức khỏe, nghề 

nông .... khi được hỏi, xem 

tranh 

Tên gọi, sản phẩm, ích 

lợi của một số nghề phổ 

biến 

HĐH: Tìm hiểu: Công 

việc của Chú thợ xây 

+ TC: Chú thợ xây làm gì 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

  
HĐH+H 

ĐG 

   

Xem tranh ảnh trò chuyện 

về nghề chăm sóc sắc dẹp 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

 
HĐG 

    

HĐH: Tìm hiểu công việc 

Bác sĩ 

+ TC: Chọn dụng cụ cho 

bác sĩ 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

   
 

HĐH+HĐ 

G 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

11   Xem hình ảnh, trò chuyện 

về chú bộ đội 
Lớp 

Lớp 

học 
x 

  
TQDN 

  

12 
 
Nhận biết được tên gọi, nhiệm 

vụ của cảnh sát giao thông. 

Tên gọi, nhiệm vụ của 

cảnh sát giao thông Xem hình ảnh, Tập 2 hoạt 

hình ATGT, trò chuyện về 

chú cảnh sát giao thông 

 
 

Lớp 

 
Lớp 

học 

 
 

x 

   
 

HĐC 

  

13 
Nhận biết được đặc điểm 

trang phục, một số công việc, 

ý nghĩa công việc của cảnh 

sát giao thông 

Đặc điểm trang phục, 

một số công việc, ý 

nghĩa công việc của 

cảnh sát giao thông 

Xem tranh ảnh, video, 

trò chuyện về đặc điểm 

trang phục, một số công 

việc, ý nghĩa công việc 

của cảnh sát giao thông 

 

 
Lớp 

 
 

Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
HĐC 

   

 
HĐC 

14 
 
Biết được tên ngày Tết noel 

Tên một số lễ hội gần 

gũi: qua xem tranh ảnh, 

trò chuyện, trải nghiệm 

thực tế 

Tưởng tượng thiết kế 

mẫu hoạt động 

 

 
sử dụng một số thiết bị 

công nghệ để quan sát 

khám phá, tìm hiểu về 

đối tượng 

 
Trò chuyện, xem tranh 

ảnh về ngày tết noel 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

  

 
HĐC 

  

15  
Trẻ có thể tưởng tượng và xây 

dựng được mẫu thiết kế 

 

 
Trẻ có thể sử dụng một số 

thiết bị công nghệ để quan sát 

khám phá, tìm hiểu về đối 

tượng 

Bàn bạc, thảo luận, thực 

hành thiết kế cây thông 

noel 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

  
 

KH 

  

16 
 
Sử dụng máy tính, điện 

thoại để khám phá, tìm 

hiểu về lễ noel 

 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

   

 
KH 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
 

# # 
    

# 

1 Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

đang thực hiện 

Có khả năng nghe hiểu các bài 

hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi 

Nghe truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề đang thực hiện 

 
Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi 

 
Truyện " Qụa và công" 

"Sóc nhỏ đón Noel" 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 
HĐH 

 

 
HĐH 

  

2 
Cho trẻ nghe băng đĩa, bài 

hát, đồng dao ca dao chủ 

đề " Nghề nghiệp" 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 
ĐTT 

 
ĐTT 

 
ĐTT 

 
ĐTT 

 

3 Có khả năng nghe và nhận ra 

ngữ điệu thể hiện sắc thái biểu 

cảm của lời nói (vui, buồn, sợ 

hãi) 

Một số sắc thái biểu cảm 

của lời nói (vui, buồn, sợ 

hãi) 

 
Kể chuyện diễn cảm cho 

trẻ nghe 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 
KH 

 

 
KH 

  

4  
Nói rõ các tiếng 

Phát âm các tiếng của 

Tiếng Việt 
Tham gia các hoạt động 

đọc thơ, kể chuyện, trò 

chuyện, đàm thoại 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

 
KH 

  
 

KH 

 

5 
Trẻ có thể sử dụng các hình 

thức khác nhau (lời nói, cử 

chỉ) để bày tỏ mong muốn, 

nhu cầu, nguyên vọng, ý 

kiến của mình về một vấn đề 

nào đó 

 
Thể hiện mong muốn, 

nhu cầu, nguyện vọng 

và ý kiến của bản thân 

bằng lời nói 

 
Trao đổi thảo luận, giao 

tếp với cô với bạn, với 

người lớn. TC Bé muốn 

điều gì, sở thích của bé… 

 
 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 
 

 
x 

 
 

 
HĐC 

  
 

 
HĐC 

  



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

6 
Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, 

hò vè phù hợp chủ đề thực 

hiện. 

 
Kể lại chuyện đơn giản đã 

được nghe với sự giúp đỡ của 

người lớn 

 
Biết mô tả sự vật, tranh ảnh 

dưới sự giúp đỡ của người lớn 

 
 
Biết đề nghị người khác đọc 

sách cho nghe, tự giở sách 

xem tranh. 

Đọc thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, hò vè 

 
 

 
Kể lại một vài tình tiết 

của chuyện đã được 

nghe 

Mô tả sự vật, tranh ảnh 

có sự giúp đỡ 

 

 
Xem và nghe đọc các 

loại sách khác nhau 

 
HĐH:Thơ em làm thợ 

xây; Thơ làm bác sĩ 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 
 
HĐH+H 

ĐC 

 
 

HĐH+HĐ 

C 

 

7  
Truyện "Qụa và công" 

"Chú thỏ tinh khôn" 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

  
 

HĐC 

  

8  
Xem tranh ảnh, kể chuyện 

theo gợi ý của cô. 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 

 
HĐG 

 
HĐG 

 
HĐG 

 

9  
Xem tranh, sách, tập kể 

chuyện cùng bạn cùng cô 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 
HĐG 

 
HĐG 

   

10  
Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc 

Vẽ, tô màu 
Tô vẽ đồ dùng, dụng cụ 

nghề nghiệp 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

 
HĐG 

 
HĐG 

  
HĐG 

 

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TC-KNXH 
 

# # 
    

# 

1 Cố gắng thực hiện công việc 

đơn giản được giao (chia giấy 

vẽ, xếp đồ chơi,...) 

Đi tất, đeo găng tay Bé đeo tất 
 

Lớp 
Lớp 

học 

 
x 

 
HĐC 

  
 

HĐC 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

2 
Trẻ chủ động chào hỏi, đáp 

lời khi được hỏi; nói lời cảm 

ơn, xin lỗi phù hợp với tình 

huống giao tiếp 

Cử chỉ, lời nói lễ phép 

(chào hỏi, cảm ơn) 
Rèn trẻ chủ động chào hỏi 

lễ phép khi đến lớp, nói 

cảm ơn, xin lỗi đúng chỗ 

khi tham gia các hoạt 

động 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
ĐTT 

 

 
KH 

  Sửa theo 

nội dung 

giáo dục 

cảm xúc 

xã hội 

3  
Thích nghi dần với môi 

trường lớp học; biết tìm đến 

cô hoặc bạn khi cần giúp đỡ. 

Thích nghi với môi 

trường lớp học, tìm đến 

cô hoặc bạn khi cần 

giúp đỡ. 

 
- Trò chuyện cùng bé về 

lớp học, nội quy lớp học. 

TC hãy nói với tôi 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

 

 
HĐC 

 

 
HĐC 

  Bổ sung 

nội dung 

giáo dục 

cảm xúc 

xã hội 

4 
Trẻ biết chờ đến lượt khi được 

nhắc nhở 

 
Bước đầu có ý thức chấp 

hành luật lệ giao thông, đảm 

bảo an toàn khi ngồi trên xe 

máy, xe đạp điện 

Chờ đến lượt 

 

 
Chấp nhận đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe 

máy, xe máy điện, xe 

đạp điện 

Bé tập đi chợ. Bé làm vệ 

sinh …. 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

  
HĐG 

 
VS-AN 

 
VS-AN 

 

5 
Xem tranh ảnh, video về 

an toàn khi đi xe máy xe 

đạp điện 

- Thực hành đội mũ bảo 

hiểm khi đến lớp và khi về 

 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

  

 
HĐC 

  

 
HĐC 

 

6 
Có thái độ yêu thương động 

vật, yêu thiên nhiên, cỏ cây 

hoa lá, thích ăn rau, quả 

Yêu thương động vật, 

yêu thiên nhiên, cỏ cây 

hoa lá 

 
Thực hành cây xanh, 

chăm sóc con vật… 

 
Lớp 

 
Sân 

chơi 

 
x 

 
 

HĐNT 

 
 

HĐNT 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

7 
 
Biết bỏ rác đúng nơi quy 

định. Thích tham gia hoạt 

động thu gom các sản phẩm 

nhựa trong lớp và ngoài sân 

trường, tạo thói quen giữ gìn 

môi trường xanh sạch, bước 

đầu biết phân loại rác thải 

Giữ gìn vệ sinh môi 

trường tho gom rác, bỏ 

rác đúng nơi quy định 

 
 
 

 
HĐH: Bé tập làm lao công 

+TC: Phân loại rác thải 

 
 
 

 
Lớp 

 
 
 

 
Sân 

chơi 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
HĐH 

 
 
 

 
HĐNT 

   

8 Trẻ biết tắt vòi nước sau khi 

sử dụng, tắt đèn khi ra khỏi 

phòng. Bước đầu biết tiết 

kiệm điện, nước trong sinh 

hoạt 

Trẻ có thể làm việc theo 

nhóm, chia sẻ ý tưởng và phối 

hợp với các bạn trong nhóm 

cùng thực hiện 

Tiết kiệm nước 

 
 
 

 
làm việc theo nhóm, chia 

sẻ ý tưởng và phối hợp 

với các bạn trong nhóm 

cùng thực hiện 

Xem tranh ảnh, trò 

chuyện về tiết kệm nước, 

vặn nước vừa đủ để uống, 

rửa tay… 

 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 

 
x 

   

 
HĐC 

 

 
HĐC 

 

9 
Thảo luận, phối hợp với 

các bạn trong nhóm cùng 

làm ống nghe 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

   

 
HĐG 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
 

# # 
    

# 

1 
Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn 

và nói lên cảm nhận của mình 

trước vẻ đẹp nổi bật (về màu 

sắc, hình dáng,..) của tác 

phẩm tạo hình 

Quan sát và nói lên cảm 

nhận về vẻ đẹp nổi bật 

của tác phẩm tạo hình 

 
Quan sát nhận xét về màu 

sắc, hình dáng, bố cục 

tranh mẫu, sản phẩm của 

bạn 

 
 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 
 

 
x 

 
 

 
KH 

 
 

 
KH 

 
 

 
KH 

 
 

 
KH 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

2  
Chú ý lắng nghe, hưởng ứng 

cảm xúc và nhận biết được sắc 

thái tình cảm, những hình ảnh 

đẹp được thể hiện qua lời ca, 

âm điệu của bài hát, bản nhạc 

 
Biết hát tự nhiên, hát đúng 

theo giai điệu, lời ca bài hát 

quen thuộc. 

 

 
Có khả năng vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản nhạc 

(vỗ tay theo phách, nhịp, vận 

động minh họa) 

 

 
Phát triển cho trẻ tai nghe, 

phản ứng linh hoạt với các 

thuộc tính âm nhạc (độ cao, 

tiết tấu, nhịp độ, sắc thái,..) 

 

 
Biết sử dụng các nguyên vật 

Nghe các bài hát, bản 

nhạc (nhạc thiếu nhi, dân 

ca) 

 
 
 

 
Hát đúng giai điệu, lời 

ca bài hát 

 
Vận động minh họa 

 
Hát nghe: đi cấy; rềnh 

rềnh ràng ràng; màu áo 

chú bộ đội; bác đưa thư 

vui tính 

 
 

 
Lớp 

 

 
Lớp 

học 

 
 

 
x 

 
 

 
ĐTT 

 
 

 
ĐTT 

 
 

 
ĐTT 

 
 

 
ĐTT 

 

3 
HĐH Dạy kĩ năng ca hát : 

Cháu yêu cô chú công 

nhân, em làm chú bộ đội 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 
HĐH 

 
HĐC 

   

4 
 
VĐMH " em làm chú bộ 

đội" 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

  

 
HĐH 

  

Sử dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo phách, nhịp 

 
Trò chơi âm nhạc 

 
 

 
Sử dụng các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra 

các sản phẩm 

HĐH: VĐ theo nhịp 

Cháu yêu cô chú công 

nhân 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

 
 

HĐH 

   

5 
TCÂN: Tai ai tinh, ai 

nhanh nhất, Đoán tên bạn 

hát 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

 
KH 

 
KH 

   

6 
HĐH: "Trang trí cây thông 

Noel" 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

   
HĐH 

  



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

 liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm theo sự gợi ý 
 
 
 

 
Sử dụng kỹ năng vẽ, tô 

màu để tạo ra sản phẩm 

đơn giản 

 
Sử dụng 1 số kĩ năng xé 

dán để tạo ra sản phẩm 

đơn giản 

 
Sử dụng kĩ năng xếp 

hình để tạo ra sản phẩm 

đơn giản 

Trang trí tranh, làm đồ 

chơi nghề nghiệp 

 
Lớp 

Lớp 

học 

 
x 

 
 

HĐG 

 
 

HĐG 

 

7 
Biết dùng bút dạ, bút sáp, bút 

lông,màu nước để tô màu hài 

hòa trong hình 

 
HĐH: Tô màu dụng cụ 

bác sỹ 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
x 

   
 

HĐH 

 

8 

 
 

 
9 

Biết xé theo dải, xé vụn và 

phết hồ dán thành sản phẩm 

đơn giản 

 
Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp 

cách, xếp bằng các hình, hột 

hạt... tạo thành các sản phẩm 

có cấu trúc đơn giản 

 
HĐH: Dán tóc cho bạn 

 
 

 
TC: Xếp nhà, cổng, tường 

bao… 

 
Lớp 

 
 
 

 
Lớp 

 
Lớp 

học 

 
 

 
Lớp 

học 

 
x 

 
HĐH 

    

 

 
x 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

 
HĐG 

 

10 
Trẻ tham gia vào các hoạt 

động thủ công sáng tạo bằng 

việc sử dụng lại chai nhựa, 

hộp giấy để làm đồ chơi hoặc 

các vật dụng trang trí, giúp trẻ 

nhận thức về việc tái chế. 

 
 

 
Sáng tạo đồ chơi từ vật 

liệu tái chế 

 

 
Làm đồ dùng dụng cụ các 

nghề bằng các học liệu tái 

chế 

 
 

 
Lớp 

 
 

 
Lớp 

học 

 
 

 
x 

 
 

 
HĐG 

 
 

 
HĐG 

  
 

 
HĐG 

 

11 Biết đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình 

Đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình 
Cho trẻ đặt tên cho sản 

phẩm của mình 
Lớp 

Lớp 

học 
x KH KH KH KH 

 



 
 
 

 
TTC 

Đ 

 
 
 

 
Mục tiêu 

 
 
 

 
Nội dung 

 
 
 

 
Hoạt động chủ đề 

 
 

 
Phạm 

vi 

thực 

hiện 

 
 

 
Địa 

điểm 

tổ 

chức 

DỰ 

KIẾN 

PHÂN 

PHỐI 

CHỦ ĐỀ: "NGHỀ NGHIỆP" Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

học 

trước 

(nếu có) 

NN 

(4T) 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 
Nhánh 4 

 

 
09/12- 

03/01 

 
Tiệm 

spa bé 

yêu 

 
Kĩ sư 

xây 

dựng 

 
Bé đón 

noel 

 
Bác sĩ mến 

yêu 

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   x 39 47 41 43  

 Trong đó: - Đón trả trẻ   x 6 5 4 4  

 - Thể dục sáng  x 1 1 1 1  

 - Hoạt động góc  x 9 16 11 13  

 - Hoạt động ngoài trời x 1 5 2 3  

 - Vệ sinh - ăn ngủ  x 1 1 2 2  

 - Hoạt động chiều  x 8 8 9 12  

 - Thăm quan dã ngoại x 0 0 1 0  

 - Lễ hội   x 0 0 0 0  

 _ Kết hợp   x 8 6 6 4  

 - Hoạt động học  x 5 5 5 4  

 Chia ra:  + Giờ thể chất 
x 

1 1 1 1  

 + Giờ nhận thức x 0 2 1 1  

 + Giờ ngôn ngữ x 1 1 1 1  

 + Giờ TC-KNXH x 1 0 0 0  

 + Giờ thẩm mỹ 
x 

2 1 2 1  



II. PHÂN BỔ CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú 

  

Kỹ sư xây dựng 1 Từ 9/12-13/12/2024 Nguyễn Thị Kim Oanh  

Bé đón noel 1 Từ 16/12- 20/12/2024 Đoàn Thị Nhàn  

Bác sĩ mến yêu 1 Từ 23/12- 27/12/2024 Nguyễn Thị Kim Oanh  

Chăm sóc sắc đẹp 1     Từ 30/12- 3/1/2025 Đoàn Thị Nhàn  

III. CHUẨN BỊ: 

 Nhánh 1:  

Tiệm Spa bé yêu 

Nhánh 2:   

Kỹ sư xây dựng 

Nhánh 2:   

Bé đón noel 

Nhánh 3:  

Bác sĩ mến yêu 

Giáo 

viên 

-C«ng t¸c tuyªn truyÒn: 

+ Xây dựng bài tuyên 

truyền về nội dung hoạt 

động giáo dục nhánh  : 

“tiệm spa bé yêu” 

- Tạo mã QR tuyên truyền 

về bài thơ, bài hát như: Bµi 

th¬: “Chăm sóc sắc đẹp”;  
Bµi h¸t: “ Miệng cô bé hay 

cười”,Câu chuyện : “ Công 

và quạ” 

-X©y dùng m«i tr­êng  

trong líp : 

+ Gãc nghÖ thuËt 
- Bổ sung tranh mÉu, tranh 

rỗng vÒ chủ đề chăm sóc 

sắc đẹp: Son ,phấn , quần 

áo,… 

 Mẫu trang trí đồ dùng làm 

- Công tác tuyên truyền 

+ Xây dựng bài tuyên truyền 

về nội dung hoạt động giáo 

dục nhánh  

“ Kỹ sư xây dựng” 

- Tạo mã QR tuyên truyền về 

bài thơ, bài hát như: Bài thơ 

“ Em làm thợ xây”; Bài hát : 

“Cháu yêu cô chú công 

nhân” 
Tuyªn truyÒn vÒ mét sè c¸ch 
phßng chèng bÖnh Cóm mïa  
-X©y dùng m«i tr­êng  

trong líp : 

+ Gãc nghÖ thuËt 
- Bổ sung tranh mÉu, tranh 

rỗng vÒ nghề bác thợ xây: 

Bay,xẻng, thúng,bàn xoa,xô 

…, .Mẫu trang trí đồ dùng 

-C«ng t¸c tuyªn truyÒn: 

+ Xây dựng bài tuyên 

truyền về nội dung hoạt 

động giáo dục nhánh : “Bé 

đón noel-22/12” 

- Tạo mã QR tuyên truyền 

về bài thơ, bài hát như: Bµi 

th¬: “Chú bộ đội của 

em”;truyện : “Sóc nhỏ đón 

noel”   

Bµi h¸t: “ Giáng sinh vui 

vẻ”, 
“ Tập làm chú bộ đội”  
-X©y dùng m«i tr­êng  

trong líp : 

+ Gãc nghÖ thuËt 
-Bổ sung tranh mẫu về 

ngày  noel: món quà, tất… 
- Bổ sung tranh mÉu, tranh 

-C«ng t¸c tuyªn truyÒn: 

+ Xây dựng bài tuyên 

truyền về nội dung hoạt 

động giáo dục nhánh  “bác 

sỹ mến yêu” 

- Tạo mã QR tuyên truyền 

về bài thơ, bài hát như: Bµi 

th¬: “Làm bác sỹ”;  
Bµi h¸t: “ em làm bác sỹ”  
Câu chuyện: “ Bác sỹ 

chim” 
Tuyªn truyÒn vÒ mét sè 
c¸ch phßng chèng bÖnh 
Cóm mïa  
-X©y dùng m«i tr­êng  

trong líp : 

+ Gãc nghÖ thuËt 
- Bổ sung tranh mÉu, tranh 

rỗng vÒ nghề bác Sĩ:  Ống 



đẹp  làm từ nguyên học 

liệu, quyển hướng dẫn các 

bé tạo hình: trang trí đồ 

dùng chăm sóc sắc đẹp 

bằng nguyên học liệu.. 

+Góc sách truyện: tranh 

,ảnh, album , quần áo , dép, 

giầy, son „phấn… 

+ Góc học tập: C¸c bµn cê, 

bảng chơi, quân chơi vÒ 

nh÷ng đồ dùng của chủ đề 

nhánh chăm sóc sắc đẹp 
+ Góc xây dựng: Tranh ảnh 

, mô hình gợi ý 

 “ Tiệm Spa của bé” 

-Tải bài hát: “ Miệng cô bé 

hay cười”, 
- Tải video truyện : Công 

và quạ 

 

 

 

 

chú thợ xây làm từ nguyên 

học liệu, quyển hướng dẫn 

các bé tạo hình: trang đồ 

dùng chú thợ xây bằng 

nguyên học liệu.. 

+Góc sách truyện: tranh ,ảnh, 

album chú thợ xây, đồ dùng 

nghề xây dựng 

+ Góc học tập: C¸c bµn cê, 

bảng chơi, quân chơi vÒ 

nh÷ng đồ dùng của chú thợ 

xây 
+ Góc xây dựng: Tranh ảnh , 

mô hình gợi ý 

 “ ngôi nhà của bé” 

-Tải bài hát Cháu yêu cô chú 

công nhân… 

-Tải video bào thơ:Em làm 

thợ xây,Làm nghề như bố 

Tải câu chuyện: Ba chú heo 

con 

rỗng vÒ chú bộ đội: quần 

áo chú bộ đội, mũ cối, 

dép… 

 Mẫu trang trí cây thông 

noel,  đồ dùng chú bộ đội 

làm từ nguyên học liệu, 

quyển hướng dẫn các bé 

tạo hình: trang trí đồ dùng 

chú bộ đội bằng nguyên 

học liệu.. 

+Góc sách truyện: tranh 

,ảnh, album chú bộ đội, 

ngày lễ noel 

+ Góc học tập: C¸c bµn cê, 

bảng chơi, quân chơi vÒ 

nh÷ng đồ dùng của chú bộ 

đội 
+ Góc xây dựng: Tranh 

ảnh , mô hình gợi ý 

 “ ngôi nhà của bé” 

-Tải bài hát: “ Giáng sinh 

vui vẻ”, 
“ Tập làm chú bộ đội”  
- Tải video truyện : Sóc 

nhỏ đón noel 

nghe, kim tiêm, quần áo 

bác sĩ… 

 Mẫu trang trí đồ dùng bác 

sĩ làm từ nguyên học liệu, 

quyển hướng dẫn các bé 

tạo hình: trang trí đồ dùng 

bác sĩ bằng nguyên học 

liệu.. 

+Góc sách truyện: tranh 

,ảnh, album bác sĩ, đồ 

dùng nghề Bác sĩ:”: Ống 

nghe, kim tiêm, quần áo 

bác sĩ… 

+ Góc học tập: C¸c bµn cê, 

bảng chơi, quân chơi vÒ 

nh÷ng đồ dùng của Bác sĩ 
+ Góc xây dựng: Tranh 

ảnh , mô hình gợi ý 

 “ ngôi nhà của bé” 

-Tải bài hát : Em làm bác 

sĩ… 

-Tải video bào thơ:làm bác 

sĩ  

- Tải video truyện : Bác sĩ 

chim 

Nhà 

trường 

- Duyệt kế hoạch chủ đề, kế hoạch tổ chức các hoạt động 

- Bản nhạc, bài hát về chủ đề Nghề Nghiệp cho trẻ nghe trong giờ đón trả trẻ 

- Đầu tư đồ dùng đồ chơi, các trang thiết bị học tập cho lớp, đ ồ dùng đồ chơi, rối tay truyện: Luống rau của thỏ 

út,Chim thợ may… 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên theo chủ đề : Nghề nghiệp 



Phụ 

huynh 

 

- Trò chuyện với trẻ về đồ 

chú thợ xây: 

 Công việc của chú thợ 

xây: Nháo vữa,xây 

gạch,chat nhà,… 

Dụng cụ của chú thợ xây: 

Bay, bàn xoa,cuốc, xô… 

- Giúp trẻ sưu tầm tranh 

ảnh về chủ đề: Chú thợ 

xây. 

- Ủng hộ lớp 1 số nguyên  

vật liệu: Vỏ hộp, chai lọ 

nhựa, bìa lịch, sách báo    

cũ... 

 

- Trò chuyện với trẻ về nghề 

chăm sóc sắc đẹp: Công việc 

của nhân viên Spa:  

Đồ nghề làm việc của nhân 

viên chăm sóc sắc đẹp Son, 

phấn, lược,quần áo.,.. 

- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh 

về chủ đề: Chăm sóc sắc đẹp 

- Hướng dẫn trẻ biết cách giữ 

gìn vệ sinh cho bản thân 

- Ủng hộ lớp 1 số nguyên  

vật liệu: Vỏ hộp, chai lọ 

nhựa, bìa lịch, sách báo  cũ.. 

 

 

- Trò chuyện với trẻ về 

Ngày hội quốc phòng toàn 

dân 22/12 và ngày lễ noel.  

- Những họat động trong 

ngày lễ noel 

- Đồ dùng của chú bộ đội: 

Súng, mũ cối, quần, áo 

chú bộ đội 

- Giúp trẻ sưu tầm tranh 

ảnh về chủ đ ề. 

- Hướng dẫn biết đ ược 

ngày 22/12 là ngày thành 

lập quân đội nhân dân Việt 

Nam và ngày 24.12 là 

ngày lễ noel 

- Ủng hộ lớp 1 số nguyên  

vật liệu: Vỏ hộp, chai lọ 

nhựa, bìa lịch, sách báo    

cũ... 

- Trò chuyện với trẻ về 

nghề bác sĩ: Công việc của 

bác sĩ: Khám chữa bệnh 

Đồ nghề làm việc của bác 

sĩ: Ống nghe, kim tiêm, 

quần áo bác sỹ.,.. 

- Giúp trẻ sưu tầm tranh 

ảnh về chủ đề: Bác sĩ 

- Hướng dẫn trẻ biết cách 

giữ gìn vệ sinh cho ngôi 

nhà. 

- Ủng hộ lớp 1 số nguyên  

vật liệu: Vỏ hộp, chai lọ 

nhựa, bìa lịch, sách báo  

cũ.. 

Trẻ - Trẻ hiểu về công việc,đồ 

dùng của nghề chăm sóc 

sắc đẹp 

- Cùng bố mẹ sưu tầm các 

nguyên vật liệu, tranh ảnh 

về chủ đề  

- Tô dán, trang trí tranh 

ảnh, nặn,  làm đồ chơi về 

chủ đề: Tiệm Spa bé yêu 

- Cùng bố mẹ sưu tầm các 

nguyên vật liệu, tranh ảnh 

- Trẻ có hiểu biết về tên gọi, 

của các loại đồ dùng của bác 

thợ xây  

- Sưu tầm tranh ảnh các loại 

đồ dùng của bác thợ 

xây,công việc của bác thợ 

xây từ các quyển tạp chí, bìa 

sách truyện mang đến lớp. 

 

 

 

- Trẻ hiểu về công việc,đồ 

dùng của chú bộ đội và 

một số họat động của ngày 

lễ noel 

- Cùng bố mẹ sưu tầm các 

nguyên vật liệu, tranh ảnh 

về chủ đề  

- Làm album về chủ đề 

chủ đề chú bộ đội 

 

- Trẻ biết được tên gọi ý 

nghĩa của đồ dùng bác sĩ, 

công việc của bác sĩ 

-Làm album về chủ đ ề: 

Bác sĩ. 

- Tô dán, trang trí tranh 

ảnh, nặn,  làm đồ chơi về 

chủ đề: Bác sĩ. 

 

 



về chủ đề  

- Nặn, dán, tô, trang trí, làm 

đ ồ chơi về chủ đề:  

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Nghe nh¹c thiÕu nhi nh÷ng bài hát, bản nhạc, bài thơ, bài đồng dao, ca dao, tục ngữ, câu đố, hò 

vè về chñ ®Ò nghÒ nghiÖp: 

     + Bài hát:Cháu yêu cô chú công nhân, Đi cấy, rềnh rềnh ràng ràng,Giáng sinh vui vẻ, màu áo 

chú bộ đội, bác đưa thư vui tính… 

   + Thơ “ Em làm thợ xây"  , “ Làm bác sĩ”...        

   + Truyện: Chú thỏ tinh khôn ,Sóc nhỏ đón noel,  Nhổ củ cải, Bác sĩ sói… 

- Rèn trẻ chủ động chào hỏi lễ phép khi đến lớp, nói cảm ơn, xin lỗi đúng chỗ khi tham gia các 

hoạt động 

-Xem tranh ảnh trò chuyện về bác thợ xây.    

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ngày tết noel. Nghe một bài bài hát về chủ đề Noel 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về trang phục theo thời tiết, ích lợi của việc mặc trang phục 

phù hợp với thời tiết đối với sức khỏe  

- Quan sát, trò chuyện về một số khu vực có thể gây nguy hiểm xung quanh nhà: chuồng nuôi các 

con vật, ao, mương, giếng, bể nước,...  

- Trò chuyện với trẻ không leo trèo lên bàn ghế, lan can 

- Ch¬i trß ch¬i d©n gian: Kéo cưa lừa xẻ,GiÊu tay, o¶n tï t×, chång ®èng, chång khª. 

 

2 Thể dục sáng 

-Tập các động tác thể dục sáng dưới hình thức tập dân vũ theo nhạc bài hát : “Chú bộ đội” 

- Khởi động :cho trẻ làm các động tác vận động nhẹ nhàng: lắc đầu, xoay khớp cổ tay cổ chân, lắc 

hông, nhún chân 

- Trọng động: Tập các động tác kết hợp với nhạc bài hát: “ Chú bộ đội” 

+ Động tác 1: tay thấp, tay cao đưa sang 2 bên đồng thời đánh mông 

+ Động tác 2: 2 tay đưa ra phía trước xoay tròn và đưa sang 2 bên 

+ Động tác 3: 2 tay đưa ra trước mặt và ra sau đồng thời đưa từng chân sang 2 bên 

 



+ Động tác 4: 2 tay đưa lên cao và bật nhảy 

- TCVĐ: Gieo hạt, chú bộ đội hành quân… 

- Trẻ đi nhẹ nhàng  1 – 2 vòng 

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh     

1: 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

 

Ngày 8/12/2025 

  PT ngôn ngữ 

Truyện: Quạ và 

công 

 

 

Ngày 9/12/2025 

 PT thẩm mĩ. 

- Dạy kỹ năng ca 

hát “ Cháu yêu cô 

chú công nhân 

 

 

Ngày 10/12/2025 

PT thể chất 

VĐCB:Chạy theo 

đường zic zắc 

 

Ngày 11/12/2025 

  PT thẩm mĩ. 

Dán tóc cho bạn 

 

Ngày 12/12/2025 

  PT TCKN - XH 

- Bé tập làm lao 

công 

 
 

 

Nhánh 

2: 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

 

Ngày 15/12/2025 

   PT thẩm mĩ. 

- Dạy KNVĐ 

theo nhịp bài : 

“Cháu yêu cô chú 

công nhân” 

Ngày 16/12/2025 

    PT nhận thức 

-Tìm hiểu công 

việc của chú thợ 

xây 

 

 

Ngày 17/12/2025 

PT ngôn ngữ 

-Thơ:Em làm thợ 

xây 

 

 
 

Ngày 18/12/2025 

PT thể chất 

- VĐCB: Trườn 

theo hướng thẳng 

 

 

 

Ngày 19/12/2025 

PT nhận thức 

-Nhận biết 1 và 

nhiều 

 
 

 

Nhánh 

3:Bé 

đón 

Noel 

Ngày 22/12/2025 

PT nhận thức 

-Gộp 2 nhóm và 

đếm đến 3. 

Ngày 23/12/2025 

PT thẩm mĩ. 

- Trang trí cây 

thông noel 

 

 

Ngày 24/12/2025 

PT ngôn ngữ 

Truyện : Sóc nhỏ 

đón noel 

 

 

Ngày 25/12/2025 

  PT thể chất 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay 

 

 

Ngày 26/12/2025 

PT thẩm mĩ. 

- Dạy VĐMH: 

Em thích làm chú 

bộ đội 

 

Nhánh 

4 

Bác sĩ 

mến 

yêu 

Ngày 29/12/2025 

PT nhận thức 

- Tìm hiểu công 

việc cúa bác sỹ 

 

. 

Ngày 30/12/2025 

PT ngôn ngữ. 

- Th¬: Làm bác 

sĩ. 

 

Ngày 31/12/2025 

PT thể chất 

VĐCB: Đi trong 

đường hèp đầu 

đội túi cát.  

 

 

Ngày 1/1/2026 

Nghỉ Tết dương 

lịch  

Ngày 2/1/2025 

PT thẩm mĩ. 

Tô màu dụng cụ 

bác sỹ 

 

 

 

 

 



4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1: 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

Ngày 8/12/2025 

- QS: Vườn rau. 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình 

giao thông, sân 

bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người 

điều khiển giao 

thông 

+ Trẻ chơi đá 

bóng 

 

Ngày 9/12/2025 

- QS: Cây sấu  

- TC vẽ phấn : vẽ 

dụng cụ làm đẹp 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình 

giao thông, sân 

bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người 

điều khiển giao 

thông 

+ Trẻ chơi đá 

bóng 

+ Chơi đu quay 

Ngày 10/12/2025 

-QS: Cây xoài 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

KV4: Sa hình 

giao thông, sân 

bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người 

điều khiển giao 

thông 

+ Trẻ chơi đá 

bóng 

+ Chơi đu quay 

+ Chơi thú nhún 

Ngày 11/12/2025 

-QS:Cây hoa  ban 

- TCVĐ:Ném còn 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình 

giao thông, sân 

bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người 

điều khiển giao 

thông 

+ Trẻ chơi đá 

bóng 

+ Chơi đu quay 

Ngày 12/12/2025 

- QS: Vú sữa 

- TCVĐ: thi ai 

chạy giỏi 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình 

giao thông, sân 

bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người 

điều khiển giao 

thông 

+ Trẻ chơi đá 

bóng 

+ Chơi đu quay 

 

 

 

Nhánh 

2:Kỹ 

Sư 

xây 

dựng 

 

Ngày 15/12/2025 
- Quan sát: Cây 

hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

 - KVC Số 3:  

+ Chơi cát nước,  

+ Đong đo nước,  

+ Quan sát vật 

chìm nổi,  

+ Tan và không 

tan 

Ngày 16/12/2025 
- Quan sát: Cây vú 

sữa 

- TCVĐ: Thi ai 

chạy giỏi 

  - Chơi tự do: 

Khu vui chơi số 3 

+Chơi Cát nước 

+ Chăm sóc cây: 

Nhổ cỏ nhặt lá úa, 

lau lá cây... 
 

Ngày 17/12/2025 
- Quạn sát: Thời 

tiết. 

- TCVĐ: - TC vẽ 

phấn : vẽ dụng cụ 

xây dựng 

- KVC số 3:  

+ Chơi cát nước,  

+ Đong đo nước,  

+ Quan sát vật 

chìm nổi,  

+ Tan và không 

Ngày 18/12/2025 
- Quan sát: Cây 

xòai 

- TCVĐ: Tạo dáng 

  - Chơi tự do: 

Khu vui chơi số 3 

+Chơi Cát nước 

+ Chăm sóc cây: 

Nhổ cỏ nhặt lá úa, 

lau lá cây... 
 

Ngày 19/12/2025 
- Quan sát: Cây 

sấu 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- KVC Sè 3:  

+ Chơi cát nước,  

+ Đong đo nước,  

+ Quan sát vật 

chìm nổi,  

+ Tan và không 

tan 

 



+Chơi đồ chơi 

ngoài trời  

tan 

+Chơi đồ chơi 

ngoài trời 

+Chơi đồ chơi 

ngoài trời  

 
 

Nhánh 

3:Bé 

đón 

Noel 

Ngày 22/12/2025 
- Quan sát: Bầu 

trời 

- TCVĐ: Nhảy 

dây 

- Chơi tự do:  

+Bé phân lọai rác 

KVC Số 1: Chơi 

phòng thể chất:  

+đi kiễng gót 

+ Nhảy bao bố 

+ Ném bóng vào 

rọ. 

+ đi cà kheo, bơm 

xe…. 

 

Ngày 23/12/2025 
- Quan sát: Cây 

rau cải 

- TCVĐ: Lá và 

gió 

- Chơi tự do: 

KVC Số 1: Chơi 

phòng thể chất:  

+ Đi cầu thăng 

bằng 

+ Bật qua vật cản, 

+ Bò chui qua 

cổng. 

+Ném bóng,  

Ngày 24/12/2025 
- Quan sát: Cây 

hoa ban 

- TCVĐ: Bắt vịt 

- Chơi tự do: 

KVC Số 1: Chơi 

phòng thể chất:  

+đi kiễng gót 

+ Nhảy bao bố 

+ Ném bóng vào 

rọ. 

+ đi cà kheo, bơm 

xe…. 

 

 

Ngày 25/12/2025 
- Quan sát:  rau 

mồng tơi 

- TVVĐ: thi ai 

chạy giỏi 

- Chơi tự do: 

KVC ôôs 1: Chơi 

phòng thể chất:  

+ Đi cầu thăng 

bằng 

+ Bật qua vật cản, 

+ Bò chui qua 

cổng 

 

Ngày 26/12/2025 
- Quan sát: Cây 

hồng xiêm 

- TVVĐ: Ai ném 

xa hơn 

- Chơi tự do: 

KVC Số 1: Chơi 

phòng thể chất:  

+đi kiễng gót 

+ Nhảy bao bố 

+ Ném bóng vào 

rọ. 

+ đi cà kheo, bơm 

xe…. 

 

 

Nhánh 

4: 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

Ngày 29/12/2025 

Quan s¸t: Cây 

hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Bắt vịt 

- Chơi tự do: Khu 

vui chơi số 4 

Chơi khu chợ 

quê: làm bánh 

kẹo, nem chua…; 

đi thăng bằng trên 

cầu khỉ, khám 

Ngày 30/12/2025 
- Quan s¸t: S©n 
tr­êng. 

- TCVĐ: Ai ném 

xa hơn 

- Chơi tự do: Khu 

vui chơi số 4 

Chơi khu chợ 

quê: làm bánh 

kẹo, nem chua…; 

đi thăng bằng trên 

Ngày 30/12/2025 

Quan s¸t: thời tiết 

-TCVĐ:Bắt vịt 
- Chơi tự do: Khu 

vui chơi số 4 

Chơi khu chợ 

quê: làm bánh 

kẹo, nem chua…; 

đi thăng bằng trên 

cầu khỉ, khám 

phá âm thanh) 

Ngày 1/1/2025 

 
Ngày 2/1/2025 
- Thùc hµnh thu 
nhÆt r¸c. 
- TCVĐ: Bé đi 

thật khéo 

- Chơi tự do: Khu 

vui chơi số 4 

Chơi khu chợ 

quê: Bán hàng, 

làm một số lọai 

bánh, làm bánh 

 



phá âm thanh) cầu khỉ, khám 

phá âm thanh) 

đa… , chơi đồ 

chơi ngòai trời 

 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

* Vệ sinh: 

- Thực hành rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- TËp c¸c thao t¸c lau mÆt d­íi sù gîi më cña c«. 

- Trẻ biết chờ đến lượt khi xếp hàng chờ làm vệ sinh 

- Trẻ biết vệ sinh cá nhân : Xắn tay áo rửa tay, lau mặt sử dụng giấy lau mũi, múc nước… 

* Ăn trưa: Cô chuẩn bị bàn ăn cho trẻ 

- Cho trẻ lấy ghế vào bàn,khuyến khích trẻ phụ giúp cô bê bát về bàn 

- Cô giới thiệu với trẻ về món ăn 

- Cô nhắc nhở trẻ cách cầm thìa xúc cơm, nhặt cơm vãi, cầm ca cốc. 

- Nhận biết thức ăn qua vị giác 

- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện, đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn 

-Nhắc nhở trẻ ăn xong để bát đúng nơi quy định, lau miệng, súc miệng bằng nước muối sau khi ăn. 

-Sau khi ăn cất ghế đúng nơi quy định 

*Giờ ngủ 

- Trước giờ ngủ:Cô chuẩn bị giát giường, chải chiếu, nhắc trẻ đi vệ sịnh trước khi đi ngủ,cho trẻ 

lấy gối,về chỗ ngủ cô bật nhạc nhẹ nhàng cho trẻ dễ ngủ 

- Trong giờ ngủ: 

+ Cô cho trẻ ngủ đúng tư thế ,ngay ngắn, đúng khỏang cách, tách riêng bạn trai,bạn gái. 

+ Cô chú ý , quân tâm đến những bạn khó ngủ và những bạn có nhu cầu đi vệ sinh 

+ Cô nhắc nhở trẻ không nô đùa , không nói chuyện trong giờ ngủ 

-Sau giờ ngủ: 

+ Cô bật nhạc nhẹ nhàng, cho trẻ vận động nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể: vươn vai, lắc mông. 

+.Chơi trò chơi nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy: đôi chim xinh, chim bay cò bay, con thỏ, gióa thổi cây 

 

 



đung đua, chìm nổi… 

+ Cô nhắc nhở trẻ đi vệ sinh sau khi ngủ dậy. 

+ Cô thu dọn chỗ ngủ của trẻ, khuyến khích trẻ thu dọn cùng cô 

- Trò chuyện về các bữa ăn trong ngày, thức ăn trong các bữa ăn đó, nhắc nhở trẻ không đùa 

nghịch  

6 
Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

1 

Ngày 8/12/2025 

- Trò chuyện 

cùng bé về lớp 

học, nội quy lớp 

học. TC hãy nói 

với tôi 

Ngày 9/12/2025 

Trò chuyên, 

hướng dẫn trẻ 

cách sử dụng các 

học liệu một cách 

an toàn,  

Ngày 10/12/2025 

-Xem tranh ảnh, 

video về an toàn 

khi đi xe máy xe 

đạp điện                                           

- Thực hành đội 

mũ bảo hiểm khi 

đến lớp và khi về 

 
 

Ngày 11/12/2025 

- Dạy trẻ biết đeo 

tất 

Ngày 12/12/2025 
 - BiÓu diÔn v¨n 
nghÖ. 
-Nªu g­¬ng vµ 
ph¸t bÐ ngoan. 

 

Nhánh 

2 

Ngày 15/12/2025 

- Cho trẻ thực 

hành mặc quần 

áo, đeo tất  

 

Ngày 16/12/2025 

Xem tranh ảnh,  

video, trò chuyện 

về đặc điểm trang 

phục, một số 

công việc, ý 

nghĩa công việc 

của cảnh sát giao 

thông 

 

 

Ngày 17/12/2025 

 rao đổi thảo luận,  

giao tếp với cô 

với bạn, với 

người lớn. TC Bé 

muốn điều gì, sở 

thích của bé… 

Ngày 18/12/2025 

- Trò chuyện 

cùng bé về lớp 

học, nội quy lớp 

học. TC hãy nói 

với tôi 

Ngày 19/12/2025 

-Dạy kĩ năng ca 

hát : Em làm chú 

bộ đội 
- BiÓu diÔn v¨n 
nghÖ. 
-Nªu g­¬ng vµ 
ph¸t bÐ ngoan 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

3 

Ngày 22/12/2025 

Trò chuyện, xem 

tranh ảnh về ngày 

tết noel 
 

Ngày 23/12/2025 

 Xem tranh ảnh, 

trò chuyện với trẻ 

về trang phục 

theo thời tiết, ích 

lợi của việc mặc 

trang phục phù 

hợp với thời tiết 

đối với sức khỏe  

Ngày 24/12/2025 

 Xem tranh ảnh, 

trò chuyện về tiết 

kệm nước, vặn 

nước vừa đủ để 

uống, rửa tay… 

 

Ngày 25/12/2025 

Xem videoclip 

nhận biết về một 

số hành động, dấu 

hiệu bạo lực 

Ngày 26/12/2025 
- BiÓu diÔn v¨n 
nghÖ. 
-Nªu g­¬ng vµ 
ph¸t bÐ ngoan 
 

 

Nhánh 

4 

Ngày 29/12/2025 

Tập mặc quần áo: 

tự cởi/ mặc quần 

áo có sự hỗ trợ 

của người lớn:  

TC: gài/mở khuy 

áo, cài/tháo thắt 

lưng, kéo khóa 

Ngày 30/12/2025 

-Xem tranh ảnh,  

video, trò chuyện 

về đặc điểm trang 

phục, một số 

công việc, ý 

nghĩa công việc 

của cảnh sát giao 

thông 

 

Ngày 31/12/2025 

Xem tranh ảnh, 

video về an toàn 

khi đi xe máy xe 

đạp điện                                           

- Thực hành đội 

mũ bảo hiểm khi 

đến lớp và khi về 

 

Ngày 1/1/2025 

- Nghỉ Tết dương 

lịch 

Ngày 2/1/2025 
- BiÓu diÔn v¨n 
nghÖ. 
-Nªu g­¬ng vµ 
ph¸t bÐ ngoan 
 

 



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

 

 

TT 

 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

N2 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

N3 

Bé đón 

Noel-

22/12 

 

N4 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

phân 

vai 

Bé 

làm 

đầu 

bếp 

 

 

 

- Có thể thực hiện  1 

số  thao tác đơn giản 

để chế biến một số 

món ăn đơn giản.  

- Trẻ về góc, cô gợi 

ý trẻ phân công 

công việc, nhận vai. 

- Đi chợ, sơ chế, 

nấu, bày bàn ăn... 

- Đồ chơi nấu ăn: 

Bát, đĩa, thìa, nồi, 

bếp... 

- Một số thực phẩm 

để nấu. 

- Tranh ảnh các 

món ăn. 

x x 

 

 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

 

 

 

Bếp 

ăn 

quân 

đội. 

 

- BiÕt thùc hiÖn c«ng 

viÖc ®­îc giao, biÕt 

t«n träng vµ hîp t¸c 

trong khi ch¬i 

- Trẻ biết thu gọn 

góc chơi sau khi chơi 

gọn gàng đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ phân vai 

chơi:bếp trưởng,tiếp 

phẩm của bếp ăn 

quân đội. 

- Thu gọn góc chơi 

sau khi chơi gọn 

gàng đúng nơi quy 

định. 

- Quần áo, tạp dề, 

nồi ,bát… và một số 

thực phẩm… 

  x  



 

 

 

TT 

 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

N2 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

N3 

Bé đón 

Noel-

22/12 

 

N4 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

Bán 

hàng 

- Cửa 

hàng 

tự 

chọn. 

 

 

- LÊy ®óng hµngcho 

kh¸ch. 

 

 

- BiÕt chµo mêi 
kh¸ch. 
 
 
 

- TrÎ vÒ nhãm ®Ó 

nhËn vai ch¬i cña 

m×nh. 

 

- TrÎ thùc hiÖn c¸c 

thao t¸c s¾p xÕp, bµy 

hµng cho gän gµng. 

- §å dïng, ®å ch¬i 

cña trÎ ë gãc b¸n 

hµng: B¶ng gi¸, 

tiÒn, cân. 

- Một số loại thực 

phẩm: Con cá, tôm, 

cua,mực, các loại  

dụng cụ của nghề  
n«ng, nghÒ x©y 
dùng, 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

Cöa 

hµng 

giáng 

sinh, 

quân 

tư 

trang 

 

 
- BiÕt giao tiÕp phï 
hîp t×nh huèng. 
 
 
 
 
 
 

 
- TrÎ ph©n vai ch¬i: 
Chñ cöa hµng, nh©n 
viªn b¸n hµng bµy 
c¸c mÆt hµng, chµo 
mêi kh¸ch. 

 
 

 
- §C: QuÇn ¸o, mò, 
lùu ®¹n, sóng, xe 
t¨ng… 
-Hộp quà, Cây 

thông, đồ trang trí 

noel 

 
 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 



 

 

 

TT 

 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

N2 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

N3 

Bé đón 

Noel-

22/12 

 

N4 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

 

Cöa 

hµng 

b¸n 

dông 

cô y 

tÕ. 

 

- BiÕt giao tiÕp phï 
hîp t×nh huèng. 
 
 
 
 

 

 

- Trẻ phân vai chơi  

lµ d­îc sü kh¸m 
ch÷abÖnh, cho bệnh 

nhân, b¸n c¸c lo¹i 

thuèc, dông cô y tÕ, 
biÕt chµo mêi bÖnh 
nh©n ®Õn kh¸m bÖnh 
, mua thuèc. 

- Đồ chơi các loại 

dụng cụ nghề :B¸c 

sÜ. 
- §å ch¬i gãc b¸c 
sÜ: 
+ QuÇn ¸o b¸c sÜ 
+ Vá hép thuèc, 
kÐo, b«ng b¨ng... 
+ S¸ch vÒ 1 sè bÖnh. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

x 

 

 

 

Ngôi 

nhà 

sắc 

đẹp  

- BiÕt chµo mêi 
kh¸ch 
- LÊy ®óng hµngcho 

kh¸ch. 

 

- TrÎ ph©n vai ch¬i: 

Chñ cöa hµng, nh©n 

viªn b¸n hµng bµy 

c¸c mÆt hµng, chµo 

mêi kh¸ch. 

- Thu don ®å ch¬i 

khi ch¬i xong. 

-ĐC: son ,phấn , 

quần áo, giày dép, 

mũ…. 

 

x 

 

 

 

 

 

   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



 

 

 

TT 

 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

N2 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

N3 

Bé đón 

Noel-

22/12 

 

N4 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

 Xây 

khu 

vườn 

nhà 

bé. 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết cách xếp 

chồng, xếp cạnh, xếp 

cách tạo thành các 

sản phẩm có cấu trúc 

đơn giản.ghÐp c¸c 

khèi h×nh h×nh häc 
®Ó t¹o thµnh c«ng 
tr×nh x©y dùng 

 - Trò chơi xếp 

nhà,cổng, tường 

bao… 

- Ph©n c«ng c«ng 
viÖc cho tõng thµnh 
viªn trong nhãm:  
-  TrÎ vÒ gãc ch¬i, 
ph©n vai ch¬i,l¾p 
ghÐp nhµ, ghÕ ®¸, 
c©y 

-  §å dïng, ®å ch¬i 
x©y dùng phï trî 
phï hîp theo chñ ®Ò 
nh¸nh. 
- MÉu, tranh gîi ý. 
- Thẻ chơi cho trÎ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

Góc 

xây 

dựng 

Xây 

doanh 

trại 

bộ  

đội. 
 

 

- BiÕt bè trÝ khu«n 
viªn c¸c c«ng tr×nh 
x©y dùng phï hîp. 
 
 

- Trồng rau, hoa, 

cây vào các khu 

- Xếp, lắp ghế đá, 

xích đu, bồn cây... 

- C¸c lo¹i l¾p ghÐp , 
ghÐp nót, nhµ, c¸c 
khèi hép, c¸c h×nh 
phï trî phï hîp. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

TT 

 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

N2 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

N3 

Bé đón 

Noel-

22/12 

 

N4 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

 

Xây 

trạm 

y tế 
 

 

 

- BiÕt hîp t¸c cïng 
b¹n khi ch¬i. 

- Dïng c¸c nguyªn 
vËt liÖu, ®å ch¬i, 
h×nh phï trî ®Ó l¾p 
r¸p thµnh c«ng tr×nh. 
- Thu dän ®å ch¬i 
khi ch¬i xong. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
x 
 

x 
       
 
 
    x 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

học 

tập 

KPCĐ - TrÎ nhËn biÕt ph©n 
biÖt ®­îc dụng cụ, 
c«ng  viÖc nghề thợ 

xây, c«ng  viÖc của 

chú bộ đội 

- Chơi phân biệt  

dụng cụ, c«ng  viÖc 

nghề thợ xây- với  

c«ng  viÖc  chú bộ 

đội 

 

- Tranh l« c¸c s¶n 
phÈm, dụng cụ, 

c«ng viÖc nghÒ thợ 

xây, chú bộ đội 
 
 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ph©n lo¹i dụng cụ 

của nghề y với dụng 

cụ của nghề làm đẹp 

- Chơi phân biệt 

dụng cụ của bác sĩ - 

với  nghề làm đẹp 

 

- Tranh l« tô c¸c s¶n 

phÈm, dụng cụ, 

c«ng viÖc  nghÒ b¸c 
sü, nghÒ làm đẹp 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

LQVT -Trẻ biết cách tô-nối 

các bảng chơi 

 

 

-Chơi tô nói dụng cụ 

các nghề 

 

 

- Mẫu gợi ý 

- Các bài tập tô nối; 

Các bảng chơi, trò 

chơi, bàn cờ, quân 

chơi 

     x 

 

 

 

 

    x 

 

 

 

 

    x 

 

 

 

 

      x 

 

 

 

 



 

 

 

TT 

 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

N2 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

N3 

Bé đón 

Noel-

22/12 

 

N4 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

- Trẻ biết ghép đôi 

cho các đối tượng 

với nhau 

- Trò chơi: Giày tìm 

đôi. 

 

 

- Quân chơi các đồ 

dùng theo đôi: đôi 

giày, đôi dép, đôi 

tất… 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

-Trẻ nhận biết phân 

biệt được 1 và nhiều. 

-TC: Nhận biết 1 và 

nhiều 

 

- Tranh,  các loại 

dụng cụ , sản phẩm 

của nghề ,các loại 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

-Trẻ biết tách gộp và 

đếm hai nhómđối 

tượng có cùng loại 

có tổng trong phạm 

vi 3. 

- Tách gộp nhóm 3 

đối tượng. 

 

 

 

 dụng cụ , sản phẩm 

của nghÒ b¸c sü,các 

loại dụng cụ của các 

chú bộ đội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

- TrÎ nhËn biÕt gäi 

tªn ®­îc h×nh tam 
gi¸c- h×nh ch÷ nhËt. 

- Ghép ngôi nhà 

bằng các hình học. 

- C¸c h×nh häc 
 
 
 

 

X 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 - Trẻ biết nhậnra 

quy tắc sắp xếp đơn 

giản(mẫu) và sao 

chép lại. 

 -XÕp logic,xÕp theo 
chuçi, xÕp t­¬ng 
øng... 
 
 

-Bảng chơi,mẫu , 

quân chơi, lôto 
 
 
 

 

  x 

 

x 

 

x 

 

x 



 

 

 

TT 

 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

N2 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

N3 

Bé đón 

Noel-

22/12 

 

N4 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

4 

 

Góc kể 

chuyện 

 

- Trẻ biết cầm 

sáchđúng chiều và 

mở sách, xem tranh 

và đọc chuyện. 

 

 

 

 

- Biết kể chuyện theo 

tranh, theo đồ chơi, 

các loại rối 

- Trẻ xem sách, dạy 

trẻ cách đọc 

sáchđúng chiều: 

+ Xem sách truyện 

album. 

+ Kể chuyện theo 

tranh. 

 

+ Kể chuyện với rối 

 

-Truyệntranh, 

album, sách truyện, 

tranh truyện và các 

loại rối theo chủ đề  

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

- Trẻ biết giữ gìn 

sách.  

- Chơi xong thu dọn 

đồ dùng, đồ chơi. 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

5 

 

 

Góc 

nghệ 

thuật 

 

 

Bé 

khéo 

tay 

- Trẻ biết sử dụng 

các học liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm  

theo sự gợi ý 

 

- Cho trẻ làm đồ 

chơi, trang trí tranh 

ảnh bằng các học 

liệu. 

 

- Các nguyên học 

liệu, bút, sáp màu, 

màu nước, đất nặn, 

hồ, kéo.... 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 



 

 

 

TT 

 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 

Tiệm 

spa bé 

yêu 

 

N2 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

N3 

Bé đón 

Noel-

22/12 

 

N4 

Bác sỹ 

mến 

yêu 

- Dính , d¸n,, làm 

các đồ dùng của 

nghề x©y dùng nghÒ 

bé ®éi đồ trang trí 

noel, nghÒ b¸c sÜ, , 

nghề làm đẹp.... 

- Gắn dính, làm các 

đồ dùng của nghề 
x©y dùng, nghÒ b¸c 
sÜ, nghÒ bé ®éđồ 

trang trí noel nghể 

làm đẹp.... 

 

- Các hình xốp cắt 

rời làm các loại đồ 

dùng, dụng cụ của 

các nghề:Nghề , thợ 

xây, bác sỹ, đồ dùng 

chú bộ đội đồ trang 

trí noel, , làm đẹp 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết thực hiện 

các thao tác tô, vẽ, 

xé, 

 c¾t dán...  

 

 

 

 

- Tô vẽ các dụng cụ, 

cắt dán tranh làm 

 album   

 

 

 

 
-  Tranh rçng vÒ 
dông cô, nguyªn vËt 
liÖu, s¶n phÈm nghÒ 
c¸c nghÒ, đồ trang 

trí noel 
- Nguyªn vËt liÖu: 
R¬m, l¸ kh«, 
xèp....s¸p, bót mµu, 
mµu n­íc... 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết sử dụng 

các khuôn in để in 

tạo ra những sản 

phẩm theo hướng 

dẫn. 

- In các dụng cụ 

bằng khuôn in 

 

- Khuôn in các loại 

dụng cụ, sản phẩm 

của các nghề 

          

 

 

    x 

 

 

    x 

 

- Thu dọn đồ chơi 

sau khi kết thúc 

 x x x x 



 

                                                                                                                            Hồng An , Ngày 4 tháng 12 năm 2025 
                       NGƯỜI KÝ DUYỆT                                                                                                         NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH  


